
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Natural Sciences 2025, ():1-8

Open Access Full Text Article Bài nghiên cứu

Bảo tàng Sinh học - Khoa Sinh học,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN, Việt Nam

Liên hệ

Lã Thị Thùy, Bảo tàng Sinh học - Khoa Sinh
học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN, Việt Nam

Email: lathuynguyen@gmail.com

Lịch sử
• Ngày nhận: 31-12-2023
• Ngày sửa đổi: 15-7-2024
• Ngày chấp nhận: 23-7-2024
• Ngày đăng:

DOI :

Bản quyền
© ĐHQG Tp.HCM. Đây là bài báo công bố
mở được phát hành theo các điều khoản của
the Creative Commons Attribution 4.0
International license.

Cải tiến phương pháp làm tiêu bản bộ xương Cá chép (Cyprinus
carpio Linnaeus, 1758)

Lã Thị Thùy*, Hoàng Trung Thành, Nguyễn Thành Nam, Trần Thị Diệp

Use your smartphone to scan this
QR code and download this article

TÓM TẮT
Nghiên cứu này mô tả phương pháp làm tiêu bản bộ xương cá Chép (Cyprinus carpio Linnaeus,
1758) gồm 6 bước đơn giản với các cải tiến so với phương pháp luộc thông thường. Cá chép được
chọn làmmẫu là các cá thể trưởng thành, có chiều dài trung bình Lm = 24,8 cm, nằm trong khoảng
25 - 36 cm, cơ thể không bị tổn thương và dị dạng. Trước khi tiến hành làm sạch xương, cần cố
định các vây bằng cách tiêm formalin 37% vào gốc các tia vây. Cần chú ý không tiêm formalin vào
mô cơ. Thao tác này giúp định hình, cố định và bảo vệ tránh bị hỏng và rách vây. Quá trình thu hồi
xương cần được thực hiện ở phần đầu, các xương quanh ổ mắt trước bằng cách dội nước sôi trực
tiếp lên vùng da mắt của cá. Sau đó, tiến hành loại bỏ mô cơ bám xương ở phần thân bằng cách
dội nước sôi từ từ và từng bước tách dần các lớp mô cơ và nội tạng của Cá chép. Bước này cần
tiến hành nhẹ nhàng, tỉ mỉ, tránh làm rời xương, mất xương và thay đổi vị trí các xương. Sự cải tiến
này bao gồm (1) không luộc trực tiếp mẫu trong nồi nước sôi để thuận lợi cho quá trình thu hồi
xương, giữ nguyên vẹn hình dạng cấu trúc bộ khung xương; và (2) cố định vây cá bằng formalin
37% để bảo toàn nguyên ven cấu trúc các loại vây cá. Sử dụng phương pháp luộc có cải tiến với
ưu điểm là dễ thực hiện, tối ưu trong hiệu quả thu hồi và làm sạch xương, bộ xương thu hồi theo
đúng trật tự, quá trình lắp ráp thuận lợi hơn. Với các cải tiến này, quy trình làm tiêu bản bộ xương
Cá chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) trở nên đơn giản, quá trình thu hồi và lắp ráp bộ xương
hoàn chỉnh thuận lợi hơn, đặc biệt phù hợp với người mới bắt đầu.
Từ khoá: bộ xương cá Chép, tiêu bản, phương pháp luộc

MỞĐẦU1

Trong giảng dạy Sinh học tại các trường Đại học và2

Cao đẳng, mâũ tiêu bản xương thật là giáo cụ trực3

quan hỗ trợ đắc lực cho việc giảng dạy và nghiên cứu4

Động vật có xương sống (ĐVCXS), giúp cho người5

học dễ quan sát và dễ tiếp cận nhất với vấn đề nghiên6

cứu. Để chủ động trong việc tạo ra các mẫu tiêu bản7

đáp ứng nhu cầu về chất lượng và số lượng phục vụ8

giảng dạy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: “Cải tiến9

phương pháp làm tiêu bản bộ xương cá chép (Cypri-10

nus carpioLinnaeus, 1758)” cho phùhợp với điều kiện11

thực tiễn và cung cấp bộ tiêu bản đủ tiêu chuẩn phục12

vụ giảng dạy và thực hành học phần Động vật học13

ĐVCXS.14

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP15

Vật liệu16

Động vật thí nghiệm: Cá chép được chọn làm mẫu17

(Hình 1) là các cá thể trưởng thành, có chiều dài trung18

bình Lm = 24,8 cm, nằm trong khoảng 25 - 36 cm 1,19

cơ thể không bị tổn thương và dị dạng. Trước khi tiến20

hành làm sạch xương, cần cố định các vây bằng cách21

tiêm formalin 37% vào gốc các tia vây. Cần chú ý22

không tiêm formalin vào mô cơ. Thao tác này giúp 23

định hình và bảo vệ vây. 24

Hóa chất: Formalin (HCHO), hydrogen peroxide 25

(H2O2). 26

Dụng cụ: Dụng cụ tháo gỡ cơ và xương gồm: Dao, 27

kéo, panh kẹp, kimmũimác, kimnhọn, dụng cụ dựng 28

mẫu: khoan tay, dùi chọc, kẹp, panh, keo gắn, dây 29

thép nhỏ, vật tư khác: túi zip, bơm tiêm, dây đồng, 30

keo 502, keo sữa, sơn màu đen, sơn bóng không màu. 31

Phương pháp 32

Chúng tôi thực hiện dựa trên phương pháp luộc (Boil- 33

ingmethod) củaDawson2, MarenkovO.3, có cải tiến: 34

Cá sau khi được làm chết, tiến hành thao tác cố định 35

các loại vây bằng cách tiêm formalin 37%. Lưu ý 36

không tiêm formalin vào phần mô cơ. Thực hiện thu 37

hồi các xương quanh ổ mắt trước bằng cách dội nước 38

sôi trực tiếp lên vùng damắt của cá. Sau đó, tiến hành 39

loại bỏ mô cơ bám xương ở phần thân bằng cách dội 40

nước sôi từ từ và từng bước tách dần các lớp mô cơ 41

và nội tạng của Cá chép. Bước này cần tiến hành nhẹ 42

nhàng, tỉ mỉ, tránh làm rời xương, mất xương và thay 43

đổi vị trí các xương. 44

Trích dẫn bài báo này: Thùy L T, Thành H T, Nam N T, Diệp T T. Cải tiến phương pháp làm tiêu bản bộ
xương Cá chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) . Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci. 2025; ():1-8.
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Hình 1: Cá chép sau khi đã cố định các vây bằng formalin

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN45

Cải tiến quy trình làm tiêu bản bộ xương Cá46

chép47

Xây dựng thành công quy trình làm tiêu bản bộ xương48

cá Chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) gồm 6 bước49

đơn giản với các cải tiến so với phương pháp luộc50

thông thường. Sự cải tiến này bao gồm (1) không luộc51

trực tiếp mẫu trong nồi nước sôi để thuận lợi cho quá52

trình thu hồi xương, giữ nguyên vẹn hình dạng cấu53

trúc bộ khung xương và (2) cố định vây cá bằng for-54

malin 37% để bảo toàn nguyên ven cấu trúc các loại55

vây cá.56

Quy trình 6 bước gồm:57

Bước 1: Chuẩn bị mẫu58

Bước 2. Làm sạch xương59

Bước 3: Làm sạch, tẩy mỡ, tẩy trắng xương60

Bước 4: Sấy khô61

Bước 5: Lắp ráp62

Bước 6: Dán nhãn và trưng bày63

Quy trình 6 bước được trình bày tại Hình 2.64

Bộ xương Cá chép gồm rất nhiều xương nhỏ, nhiều65

xương rời gắn kết với mô cơ, đặc biệt các xương phần66

đầu, phân thân, xương đai. Đây là một trong những67

khó khăn cho quá trình thu hồi và làm sạch xương68

cá. Để quá trình thu hồi xương được thuận lợi, phần69

xương vùng đầu cần được xử lý trước tiên. Các xương70

nhỏ khu vực quanh hốc mắt rất dễ bị mất nếu xử lý71

theo phương pháp luộc thông thường. Để khắc phục72

việc mất xương và giữ được bộ xương cá nguyên vẹn73

nhất, cá sẽ không xử lý bằng phương pháp luộc thông74

thường. Thay vào đó, sẽ chỉ dùngnước sôi để bóc tách, 75

loại bỏ dần các lớp cơ bám xương. Thao tác này giúp 76

thu hồi xương một cách nguyên vẹn nhất, giữ đúng vị 77

trí và trật tự của các xương. Quá trình thu hồi xương 78

ở phần đầu Cá chép được thể hiện trên Hình 3. 79

Khi đã xử lý xong phần đầu, tiến hành dội trực tiếp 80

nước nóng lên phần thân cá rồi loại bỏ từ từ mô, cơ 81

bám xương và nội tạng cá chép. Các thao tác cần được 82

tiến hành nhẹ nhàng, khéo léo, tỉ mỉ tránh làm rời 83

xương để bộ khung xương nguyên vẹn nhất (Hình 4). 84

Quá trình tẩy trắng và làm sạch xương Cá chép sử 85

dụng dung dịch H2O2 3% (Hình 5).Ngoài tác dụng 86

tẩy trắng xương thì dung dịch H2O2 3% còn có tác 87

dụng tẩy mỡ (Hình 6)4. 88

Ngâm phần đầu cá vào dung dịch H2O2 3% để xử lý 89

phần mô mỡ còn sót lại trong vòng 24h (Hình 7). 90

Lắp ráp xương là một trong những công đoạn đòi hỏi 91

sự khéo léo, tỉ mỉ. Việc nhận diện và sắp xếp các 92

xương cần được thực hiện chính xác. Các xương được 93

phân chia và xếp theo các nhóm: xương đầu, xương 94

thân và khung xương sườn, các vây cá (Hình 8). 95

Lắp xương phần đầu của cá là công đoạn lắp ráp khó 96

nhất. Cần xác định thứ tự lắp ráp và vị trí gắn kết các 97

xương. Các xương được lắp từ trong ra ngoài. Trước 98

hết là gắn xương móng hàm đây là xương mấu chốt, 99

nó có vai trò là giá đỡ khớp nối các xương khác. Sau 100

đó, thực hiện lắp các xương nắp mang theo thứ tự để 101

không bị nhầm lẫn. Tiếp đến là lắp phần xương răng 102

và xương hàm kết hợp với các loại xương cánh, xương 103

vuông. Cuối cùng là lắp các xương vùng ổ mắt. Quá 104

trình lắp ráp đầu cá được thể hiện như Hình 9. 105
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Hình 2: Quy trình làm tiêu bản bộ xương Cá chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

Hình 3: Quá trình thu hồi xương ở phần đầu Cá chép
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Hình 4: Bộ xương cá sau khi gỡ bỏ nội tạng và mô cơ bám xương

Hình 6: Váng mỡ sau khi ngâm xương trong H2O2
3%

Sau khi đã lắp xong phần đầu cá, tiến hành ghép phần106

xương đầu vào phần thân cá (Hình 10).107

Tiếp đó, đặt phần vừa hoàn thiện gắn lên đế gỗ đã108

chuẩn bị trước và lắp các phần đai vây ngực, bụng,109

lưng và vây hậu môn là hoàn thành bước lắp ráp110

xương (Hình 11). 111

Tiêu bản bộ xương Cá chép được lắp ráp hoàn thiện 112

và dán nhãn tiêu bản (Hình 12). 113

KẾT LUẬN 114

Nghiên cứu đã xây dựng thành công quy trình làm 115

tiêu bản bộ xương Cá chép (Cyprinus carpio Lin- 116

naeus, 1758) hoàn chỉnh với quy trình gồm 6 bước 117

đơn giản. Chúng tôi đã cải tiến một số bước để mẫu 118

tiêu bản thu được chất lượng hơn. Thứ nhất, chúng 119

tôi thực hiện cố định vây bằng formalin 37% trước 120

khi tiến hành xử lý xương nhằm giữ được nguyên 121

vẹn bộ vây. Thứ hai, chúng tôi thực hiện dội nước 122

sôi từ từ tách mô cơ và nội tạng của thân Cá chép. 123

Cách làm này thuận lợi hơn trong việc thu hồi xương 124

hoàn chỉnh, có thể giúp điều chỉnh trực tiếp được thời 125

gian xử lý, thu hồi xương Cá chép cũng như đảm bảo 126

giữ được liên kết giữa các xương mà xương không 127

bị rời xương hay việc mất xương do quá trình ngâm, 128

luộc sôi gây ra như trong nghiên cứu của Marenkov 129

O.(2018)3. Sử dụng phương pháp luộc có cải tiến với 130

ưu điểm là dễ thực hiện, tối ưu trong hiệu quả thu hồi 131

và làm sạch xương, bộ xương thu hồi trọn vẹn theo 132

đúng trật tự, thuận lợi cho quá trình lắp ráp. 133
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Hình 5: Quá trình tẩy trắng và làm sạch xương Cá chép

Hình 7: Quá trình tẩy mỡ phần đầu Cá chép sau quá trình tẩy trắng xương
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Hình 8: Xương sau khi được xử lý hoàn toàn và sấy khô

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT134

ĐVCXS: Động vật có xương sống135

H2O2 : hydrogen peroxide:136

XUNGĐỘT LỢI ÍCH137

Các tác giả đồng ý không có bất kỳ xung đột lợi ích138

nào liên quan đến các kết quả đã công bố.139

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ140

LãThịThùy thực hiện các thí nghiệm, thu thập, xử lý141

các dữ liệu và viết bản thảo.142

TrầnThị Diệp hỗ trợ thực hiện các thí nghiệm.143

Nguyễn Thành Nam góp phần thảo luận các kết quả144

nghiên cứu, hoàn chỉnh bản thảo.145

Hoàng Trung Thành góp phần thảo luận các kết quả146

nghiên cứu, hoàn chỉnh bản thảo.147
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Hình 9: Quá trình lắp ráp đầu cá

Hình 10: Đầu và thân Cá chép
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Hình 11: Tiêu bản bộ xương Cá chép sau quá trình lắp ráp

Hình 12: Tiêu bản bộ xương Cá chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)
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ABSTRACT
The study detailed the six easy steps in creating a common carp (Cyprius carprio Linneaus,
1758) skeletal specimens, which showed improvements when compared to the traditional boiling
method. Adult common carp with body length ranges from 25-26cm, average length of 24.8cm,
with no visible scarring or deformities are used for creating specimens. Before the bone cleaning
process can begin, the fins are fixed using formalin 37% injections at the base of the fin rays to help
in shaping, securing, and protecting of the fins from external damages. Extra care at handling is
needed in this step, so as not to inject the muscle tissue. Bone collection at the head and around
the eye socket should be done by pouring boiling water directly over the area. Then, for the pro-
cess of seperating the bones in the body, boiling water is poured slowly, while gently removing the
tissues along with the internal organs, being meticulous so as the bones are not seperated, which
could lead to lost or misplacements of the bones in the specimens. The main improvements com-
pared to the boiling methods are (1) specimens are not directly boiled, hence better maintaining
the structural integrity of the skeletal structure of the fish; and (2) formalin fixing preserve the fin
structure in its entirity. This improved boiling method is easier to accomplish, optimising the bone
recovery and cleaning in the correct order, leading to easier reassembling. Thus, this protocol sim-
plify the process of preparing the common carp skeletal specimens.
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